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QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY
V/v Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ xã hội công ty 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Quy chế xây dựng và sử dụng quỹ xã hội công ty năm 2007 và được sửa đổi, bổ sung đến năm 2014; căn cứ tình hình thực tiễn quản lý, thu chi Quỹ xã hội các năm gần đây và hiện nay;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; Nghị định 60/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; 
- Căn cứ Điều lệ công ty 2016; Thang bảng lương công ty ban hành năm 2016 đã đăng ký và được Sở Lao động TB&XH Đà Nẵng chấp thuận; 
- Căn cứ Biên bản họp Hội nghị người lao động Công ty ngày 21/04/2016 thống nhất nội dung sửa đổi Quy chế ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 28/04/2016, các thành viên đã tán thành nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Quỹ xã hội công ty;  

- Theo đề nghị của Trưởng phòng TC-HC công ty,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ xã hội Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (sửa đổi, bổ sung năm 2016), gọi tắt là Quy chế Quỹ xã hội công ty.   

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016;

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng bộ phận, phòng ban, đơn vị trực thuộc, người quản lý, người lao động trong công ty, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

· Như điều 3;

· Đảng ủy, BCH C.Đoàn Cty;
· Đóng kèm Quy chế 
Quỹ xã hội công ty;

     -    Lưu VT, TCHC.
	       TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                            CHỦ TỊCH

NGUYỄN GIA PHONG
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QUY CHẾ 

XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ XÃ HỘI CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 115/QĐ-HĐQ ngày 28/04/2016 của HĐQT công ty) 
CHƯƠNG I:  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích, ý nghĩa: 

1. Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ xã hội của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (sửa đổi, bổ sung năm 2016), dưới đây gọi tắt là Quy chế Quỹ xã hội công ty (hoặc Quỹ xã hội), nhằm mục đích tương trợ xã hội, làm công tác từ thiện, nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận để phân chia, lợi nhuận có được trong quá trình hoạt động sẽ dành cho hoạt động, sử dụng quỹ theo quy định của Quy chế này. Đây là một trong những Quy chế quản lý nội bộ của công ty.
2. Quỹ xã hội dành để trợ cấp khó khăn đột xuất, thăm hỏi động viên những người quản lý và người lao động trong công ty (sau đây gọi chung là người lao động) khi gặp thiên tai, hoả hoạn, mắc bệnh hiểm nghèo; thưởng cho các cháu là con của người lao động đạt học sinh giỏi, xuất sắc; trợ cấp thêm hoặc mua quà tặng cho người lao động khi mất việc làm hoặc về nghỉ theo chế độ; hỗ trợ cho người lao động được vay vốn để giải quyết những khó khăn đột xuất trong gia đình.

 Điều 2.  Nguyên tắc xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ xã hội công ty:

1. Nguyên tắc là tự nguyện với mục đích, ý nghĩa thiết thực mang tính cộng đồng như trên. Cần có sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Giám đốc và BCH Công đoàn cơ sở vận động người lao động trong công ty tự nguyện, tích cực đóng góp xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ xã hội ngày càng có hiệu quả thiết thực, gắn bó tình cảm của người lao động và có trách nhiệm với cộng đồng.

2. Công khai, minh bạch về thu, chi tài chính: Công ty phải cử ra một Hội đồng xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ xã hội (gọi tắt là Hội đồng Quỹ xã hội), chịu trách nhiệm mở sổ sách theo dõi thu, chi các khoản theo Quy chế này; hàng năm phải báo cáo công khai trong Đại hội công đoàn cơ sở,  Hội nghị người lao động; báo cáo tại ĐHĐCĐ của công ty (nếu cần thiết).
Điều 3.  Đối tượng áp dụng và nguồn xây dựng Quỹ xã hội:

1. Đối tượng áp dụng là Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty; BCH Công đoàn cơ sở; những người quản lý khác của công ty và người lao động trong công ty (có ký Hợp đồng lao động xác định thời hạn một năm trở lên) đều có trách nhiệm đóng góp quỹ và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Quy chế này.

2. Nguồn đóng góp xây dựng quỹ:

a) Chủ yếu là đóng góp của người lao động trong công ty, mỗi tháng bằng một ngày lương cơ bản của từng người (không tính phụ cấp) - tính theo Mức lương tối thiểu vùng theo từng thời điểm của Chính phủ quy định và Hệ số lương theo thang bảng lương của công ty.
Ví dụ, kể từ ngày 01/01/2016: TP Đà Nẵng là Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng; tính như sau: 3.100.000 đồng /24 ngày) x Hệ số lương của từng người = Mức lương 1 ngày = mức đóng góp của 1 tháng của người đó; Tỉnh Quảng Nam, công ty đóng quân ở Vùng IV: 2.400.000 đồng/ tháng /24 ngày x Hệ số lương của từng người = Mức lương 1 ngày = mức đóng góp của 1 tháng của người đó.

Để thuận lợi cho việc đóng góp, người lao động nhất trí để Phòng TC-KT công ty trích lại 1 ngày lương cơ bản khi trả lương hàng tháng để góp vào Quỹ xã hội của công ty (mỗi năm 12 ngày lương cơ bản/ người);

b) Là đóng góp của người lao động mới được tuyển dụng hoặc tiếp nhận từ nơi khác đến, được Công ty ký HĐLĐ có thời hạn từ 1 năm trở lên: Mức đóng góp lần đầu tại tháng ký HĐLĐ - mỗi người bằng một tháng lương tối thiểu vùng, từ tháng tiếp theo sau đó thực hiện như người lao động khác trong công ty.
c) Bổ sung từ nguồn ủng hộ của cá nhân, tổ chức khác, từ nguồn khác, quà tặng (nếu có);
CHƯƠNG II: NỘI DUNG SỬ DỤNG QUỸ XÃ HỘI VÀ MỨC CHI PHÍ
Điều 4. Cho người lao động vay không tính lãi để giải quyết khó khăn:

Quỹ xã hội công ty chỉ giải quyết cho người lao động đã có thời gian đóng góp xây dựng quỹ đủ 12 tháng trở lên, thời gian hoàn nợ tối đa là 6 tháng và mức cho vay ở các trường hợp sau:

1. Sửa chữa/ xây dựng nhà ở là: 5.000.000 đồng/người; 
2. Khó khăn đột xuất khi có thân nhân  chết, gặp hoạn nạn, ốm đau mắc bệnh hiểm nghèo phải chi phí lớn, mức cho vay là 3.000.000 đồng/người; 
Điều 5.  Một số khoản chi phí được sử dụng từ Quỹ xã hội: 

1. Chi trợ cấp đột xuất việc hiếu: 
a) Người lao động trong công ty đã ký HĐLĐ và tham gia đóng góp Quỹ xã hội, nếu có thân nhân (tứ thân phụ mẫu) là cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ (hoặc chồng), vợ (hoặc chồng), con  bị chết thì được chi 800.000 đồng để phúng điếu. 

b) Người lao động đang làm việc trong công ty đã thực hiện HĐLĐ và tham gia đóng góp Quỹ xã hội từ 12 tháng trở lên, nếu không may bị chết thì ngoài chế độ tử tuất của Nhà nước, được chi trong Quỹ xã hội 1.500.000 đồng để phúng điếu. 
c) Người lao động đang làm việc trong công ty đã thực hiện HĐLĐ và tham gia đóng góp Quỹ xã hội dưới 12 tháng, nếu không may bị chết thì Công ty chi trong Quỹ xã hội mức chi là 800.000 đồng để phúng điếu.
2. Chi quà mừng việc hỷ: 

a) Người lao động đang làm việc trong công ty đã thực hiện HĐLĐ và đóng góp Quỹ xã hội từ 12 tháng trở lên, khi cưới vợ (hoặc chồng) được chi quà mừng mức: 1.000.000 đồng. 

b) Người lao động đang làm việc trong công ty đã thực hiện HĐLĐ và đóng góp Quỹ xã hội dưới 12 tháng, khi cưới vợ (hoặc chồng) được chi quà mừng mức: 500.000 đồng.
3. Chi thưởng cho con người lao động đạt học sinh giỏi, xuất sắc theo kết quả tổng kết năm học hằng năm. (Cuối mỗi năm học, Cha/mẹ phải nộp Giấy khen, Giấy chứng nhận... về phòng TC-HC công ty để photocopy và làm danh sách chi thưởng). Mức chi thưởng bằng hiện vật hoặc tiền mỗi cháu:

a) Học Tiểu học (cấp 1): HS giỏi 80.000đ, HS xuất sắc 120.000đ; 
b) Học THCS (cấp 2): HS giỏi 120.000đ, HS xuất sắc 150.000đ;  
c) Học THPT (cấp 3): HS tiên tiến 100.000đ, giỏi 150.000đ, xuất sắc 200.000đ; 
d) Ngoài ra, nếu đạt giải thưởng Học sinh giỏi được thưởng thêm 200.000đ đối với cấp quận/huyện, 300.000đ cấp tỉnh/thành phố, 500.000đ cấp toàn quốc. 
( Ghi chú: Các cháu mẫu giáo, chỉ xét tặng quà dịp Tết trung thu và 1/6 )
4. Chi mua quà cho các cháu dưới 15 tuổi là con của người lao động nhân các ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 và Tết Trung thu. Bình quân từ 50.000 đến 100.000 đồng/cháu/lần. 
5. Phụng dưỡng Mẹ Việt nam anh hùng công ty nhận phụng dưỡng (nếu có), mức chi là 1.000.000 đồng/tháng (bằng mức TP Đà Nẵng quy định). 
6. Chi mua quà thăm hỏi con liệt sỹ, thương binh (là người lao động trong công ty) nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27-7; họp mặt cán bộ y tế ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2, ngày Quân đội NDVN, mức chi bình quân từ 100.000 đến 200.000 đồng/lần/người. 
7. Trợ cấp khó khăn đột xuất cho gia đình người lao động trong công ty: 

a) Lý do được trợ cấp khó khăn đột xuất: khi gia đình người lao động không may gặp thiên tai, hoả hoạn bị thiệt hại nhiều về kinh tế, bị tai nạn rủi ro, có người thân (bố đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng, chồng hoặc vợ, con) bị mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày, chi phí tốn kém, đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn thì được công ty trợ cấp.

b) Mức trợ cấp: 300.000 đồng/lần và trợ cấp không quá 2 lần/năm/người. 
c) Người lao động vi phạm kỷ luật từ hình thức Khiển trách trở lên hoặc vi phạm pháp luật đang bị truy cứu thì không được xét hưởng trợ cấp trong thời gian chịu kỷ luật, thời gian bị cơ quan pháp luật tạm giữ hoặc chịu án của toà.

8. Ngoài chế độ Nhà nước, Quỹ xã hội công ty trợ cấp cho người lao động khi về nghỉ hưu, thôi việc và chuyển công tác (không xét cho các trường hợp người lao động bị sa thải): 
Mức trợ cấp căn cứ vào thời gian người lao động tham gia đóng góp Quỹ xã hội, trợ cấp bằng tiền hoặc hiện vật làm quà tương đương mức tiền  :
	TT
	Thời gian thực đóng góp Quỹ xã hội
	Mức trợ cấp

(Đồng)
	Ghi chú

	1
	Từ trên 01 năm đến đủ 05 năm
	500.000
	13 tháng - 60 tháng

	2
	Từ trên 05 năm đến đủ 10 năm
	1.000.000 
	61 tháng - 120 tháng

	3
	Từ trên 10 năm đến đủ 15 năm
	1.500.000
	121 tháng - 180 tháng

	4
	Từ trên 15 năm đến đủ 20 năm
	2.000.000
	181 tháng - 240 tháng

	5
	Từ trên 20 năm đến đủ 25 năm
	2.500.000
	241 tháng - 300 tháng

	6
	Trên 25 năm 
	3.000.000
	Trên 300 tháng



9. Mua bảo hiểm thân thể cho người lao động: Hàng năm Công ty mua bảo hiểm thân thể cho người lao động trong công ty theo mức quy định.
10. Làm công tác từ thiện, tương trợ xã hội: 
a) Hàng năm khi có các cuộc vận động của các cấp chính quyền, đoàn thể để ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam”, “Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam”, “Ủng hộ đồng bào bị lũ lụt”, làm công tác xã hội, từ thiện khác... thì Hội đồng Quỹ xã hội công ty sẽ hội ý thống nhất trích trong Quỹ xã hội (trung bình mỗi người một ngày lương cơ bản) để ủng hộ kịp thời và không thu thêm lương của người lao động, trừ trường hợp tự nguyện ủng hộ thêm.
b) Ngoài ra, Công đoàn các cấp trên, Ngành đường bộ, Bộ giao thông vận tải hoặc Địa phương nơi Công ty và đơn vị đóng quân, hoạt động kinh doanh có các cuộc vận động tự nguyện hoặc giao chỉ tiêu đóng góp Quỹ xã hội các cấp, ủng hộ, đóng góp khác thì Hội đồng Quỹ xã hội công ty sẽ họp cân đối số dư của quỹ để tham gia hoặc/và sẽ phổ biến, thông báo cho người lao động đóng góp thêm. 
11. Các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Quy chế này, khi chi trong Quỹ xã hội công ty còn thiếu hoặc mất cân đối thì Công ty chi trong quỹ phúc lợi.  Nếu Quỹ xã hội có số dư tồn nhiều, Công ty sẽ tổ chức cho người lao động đi làm từ thiện hoặc chi tương trợ xã hội khác.
CHƯƠNG III: HỘI ĐỒNG QUỸ XÃ HỘI
Điều 6. Hội đồng quỹ xã hội:
Hội đồng Quỹ xã hội công ty, thành phần gồm có: 
1- Giám đốc công ty                :
Chủ tịch hội đồng;

2- Chủ tịch công đoàn cơ sở    : 
Phó chủ tịch hội đồng; 


3- Trưởng phòng TC-HC         :
Uỷ viên, Thư ký hội đồng.

4- Kế toán trưởng                    : 
Uỷ viên; 


5- Trưởng Ban kiểm soát         :         Uỷ viên.
Điều 7.  Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quỹ xã hội và các thành viên:

1. Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng: Tổ chức thu và quản lý sử dụng Quỹ xã hội có hiệu quả, đảm bảo các nguyên tắc và công khai tài chính theo quy định tại Quy chế này; tập hợp ý kiến tham gia của người lao động để sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp với chế độ, chính sách Nhà nước và điều kiện thực tiễn của công ty. Khi cần thiết, Công ty sẽ mở tài khoản riêng Quỹ xã hội công ty tại ngân hàng để quản lý, thu chi cho kịp thời, minh bạch.  

2.  Chủ tịch Hội đồng:  Chỉ đạo việc đóng góp xây dựng và quản lý sử dụng quỹ có hiệu quả thiết thực, đúng mục đích; Ký các quyết định trợ cấp, duyệt cho vay và các loại chứng từ thu chi của quỹ; Đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo các thành viên trong Hội đồng và các phòng chức năng nghiệp vụ có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

3. Phó chủ tịch Hội đồng: Phó chủ tịch Hội đồng được uỷ quyền thay mặt Chủ tịch Hội đồng khi đi vắng để giải quyết cho vay, duyệt chi các khoản theo Quy chế này; Đôn đốc Trưởng phòng TC-HC, Kế toán trưởng mở sổ theo dõi việc thu, chi thống nhất các biểu mẫu, chứng từ có liên quan để hướng dẫn người lao động trong cơ quan và đơn vị trực thuộc thực hiện.

4. Trưởng phòng TC-HC là Uỷ viên - thư ký Hội đồng:  Tiếp nhận đơn xin vay tiền quỹ của người lao động đã có ý kiến của Thủ trưởng bộ phận, đơn vị trực thuộc và các thủ tục có liên quan, xác nhận thời gian đóng góp quỹ xã hội, hoàn cảnh gia đình v.v.. để tham mưu cho Chủ tịch giải quyết trợ cấp, chi Quỹ xã hội theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy chế này. Phân công nhân viên trong phòng mở sổ theo dõi thời gian người lao động đóng góp Quỹ xã hội công ty. Lưu trữ các thủ tục, chứng từ liên quan đến nội dung vay và chi theo Quy chế này.

5. Kế toán trưởng là Uỷ viên Hội đồng:  Bố trí phân công kế toán viên/ nhân viên của phòng TC-KT mở sổ theo dõi, hạch toán, quyết toán định kỳ, niên độ và lưu trữ các chứng từ thu chi của Quỹ xã hội đúng quy định như các chứng từ kế toán khác. Tạo điều kiện để giải quyết kịp thời khi người lao động có nhu cầu vay vốn, chi các khoản từ quỹ xã hội đã được Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng ký duyệt. Tổng hợp báo cáo số liệu thực hiện quỹ, tồn quỹ hàng tháng, quý và cả năm cho Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng.
6. Trưởng Ban kiểm soát công ty là Uỷ viên hội đồng có nhiệm vụ quyền hạn: Giám sát, kiểm tra việc thực hiện và chấp hành theo Quy chế này của các thành viên Hội đồng, của người lao động, các bộ phận, đơn vị trực thuộc; Lập báo cáo định kỳ hàng quý và cả năm về kết quả việc thực hiện Quy chế này, báo cáo Chủ tịch Hội đồng và trong các kỳ Hội nghị người lao động, Đại hội đồng cổ đông thường niên (khi cần thiết).
CHƯƠNG IV:  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 8. Về thủ tục và trách nhiệm thực hiện:

1. Khi có nhu cầu vay theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, người lao động viết đơn nói rõ lý do và số tiền cần vay và trình người phụ trách bộ phận, đơn vị ký xác nhận và gửi Trưởng phòng TC-HC để kiểm tra, xác nhận tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng quỹ xã hội giải quyết. Số tiền cho vay trên, Công ty (Phòng TC-KT) sẽ trừ dần vào lương hàng tháng cho đến khi thu đủ số tiền đã cho vay. Việc trừ dần tiền lương hàng tháng từ 1/3 đến 2/3 tiền lương thực tế của người lao động trong tháng đó. Trường hợp người lao động đang nợ tiền vay mà nghỉ việc tại Công ty thì sẽ bị khấu trừ vào khoản trợ cấp thôi việc (quy định tại mục 8 Điều 5 Quy chế này) và quyền lợi vật chất khác, nếu vẫn không đủ thì phải nộp cho đủ số tiền còn nợ trước khi nhận hồ sơ cá nhân hoặc Công ty ký, hỗ trợ các vấn đề khác. 
2. Khi có các trường hợp xảy ra như quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 tại Điều 5 Quy chế này thì Thủ trưởng và Công đoàn bộ phận Cơ quan, đơn vị trực thuộc làm Giấy đề nghị gửi Phòng TC-HC kiểm tra xác nhận thủ tục, tham mưu làm Quyết định trình Chủ tịch Hội đồng Quỹ xã hội để duyệt chi, Phòng TC-KT làm thủ tục chi tiền và lưu chứng từ.

3. Khi người lao động về nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác: Thủ tục xét trợ cấp căn cứ vào hồ sơ nghỉ chế độ được duyệt để phòng TC-HC làm quyết định trình Chủ tịch Hội đồng quỹ ký, Phòng TC-KT làm thủ tục chi và lưu chứng từ.

4. Hàng năm Phòng TC-HC căn cứ số lượng người lao động và Hợp đồng bảo hiểm thân thể của năm trước đã hết hạn để mua bảo hiểm thân thể cho năm sau.

5. Phòng TC-HC làm thủ tục trình Chủ tịch hội đồng duyệt, phòng TC-KT chi tương trợ xã hội: ủng hộ những người gặp hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị thiên tai, địch hoạ, ủng hộ các quỹ khác theo sự kêu gọi, vận động của các cấp chính quyền, đoàn thể theo quy định và điều kiện của Quỹ xã hội công ty.
Điều 9. Hiệu lực thi hành: 
1. Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2016 (theo quyết định ban hành). Bãi bỏ Quy chế xây dựng và sử dụng Quỹ xã hội công ty đã ban hành trước đây. Chỉ có Hội nghị người lao động và Hội đồng quản trị công ty mới có quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung Quy chế này. 


2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc, Thủ trưởng các bộ phận, đơn vị trực thuộc và người lao động trong công ty, các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

3. Quá trình thực hiện Quy chế này, nếu thấy có vướng mắc, không phù hợp thì người lao động tham gia quỹ và các bộ phận, đơn vị trực thuộc kiến nghị bằng văn bản gửi về phòng TC-HC để kịp thời tổng hợp ý kiến, đề xuất nội dung sửa đổi trình Hội nghị người lao động thống nhất, Hội đồng quản trị công ty quyết định./.
                                                             

        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 









           CHỦ TỊCH

                                                                                     NGUYỄN GIA PHONG

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT tán thành, thống nhất ký tên:
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ký tên

	2
	Ông Nguyễn Đình Sơn

	Phó chủ tịch HĐQT
	

	3
	Ông Đỗ Xuân Thượng

	Thành viên HĐQT
	

	4
	Ông Đặng Đình Bình

	Thành viên HĐQT
	

	5
	Ông Bùi An Hải


	Thành viên HĐQT
	


QUY CHẾ QUỸ XÃ HỘI CÔNG TY CP QL&XD ĐB QNĐN (SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2016). Page 6 of 6

